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Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố

định

và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz"

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn

thông;

Căn cứ Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô

tuyến điện;

Căn cứ Quyết định 85/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 1998 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho

các nghiệp vụ";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định

và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz" với các nội dung

chủ yếu sau đây:

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D18421


1. Phạm vi điều chỉnh

Quy hoạch này được áp dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu

động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz.

2. Nội dung

Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất

của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz như sau:

Quy hoạch băng tần 406,1 - 470

   406,1     430        440         445       450      452,73      457,02    462,73      467,02    

470

 

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

VÔ

TUYẾN

ĐỊNH

VỊ

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

(CDMA-

BR)

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

(CDMA-

BT)

CỐ

ĐỊNH

LƯU

ĐỘNG

MẶT

ĐẤT

 

- 406,1 - 430MHz, 450 - 452,73MHz, 457,02 - 462,73MHz, 467,02 - 470MHz: Dành

cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động mặt đất có khoảng cách

kênh 12,5kHz hoặc 25kHz (Các hệ thống sử dụng tần số trong đoạn băng tần 467,02

- 470MHz phải chấp nhận nhiễu do phát xạ ngoài băng của kênh truyền hình 21 gây

ra).

- 430 - 440MHz: Dành cho nghiệp vụ vô tuyến định vị.

- 440 - 445MHz và 445 - 450MHz: Dành cho các hệ thống vi ba ít kênh và các hệ

thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động mặt đất có khoảng cách kênh

12,5kHz hoặc 25kHz, khoảng cách thu - phát 5MHz nhưng không hạn chế sử dụng


